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Thứ Hai ngày 14 tháng 10 năm 2024

TIẾT 3: TIẾNG VIỆT

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng: 

- Nhận biết được động từ chỉ hoạt động nói chung và động từ chỉ hoạt động di chuyển nói riêng, tìm được động từ thích hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh, đặt được câu với động từ chỉ hoạt động.

2. Năng lực:

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học (biết cảm nhận về câu văn hay trong bài đọc).

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng tình yêu thương với mọi người. Đồng cảm với niềm vui của những người xung quanh, thân thiện với mọi người. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: 
- Máy tính, tivi, máy soi, 15 sildes.

2. Học sinh: 

- PBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 3-5’
	

	*Mục tiêu:
	

	- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Kết nối vào bài học

	*Cách tiến hành:
	

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài: “Chicken dance”

- Qua phần KĐ cô thấy các con rất sôi nổi và tích cực. Bạn nào cho cô biết tiết Tiếng Việt: Luyện từ và câu lần trước con con được học bài gì?

- GV: ? Thế nào là Động từ ?

- GV:? Bạn nào lấy ví dụ về Động từ chỉ hoạt động ?
- GV: ? Bạn nào lấy ví dụ về Động từ chỉ trạng thái?
- GV: ? Bạn nào đặt câu với động từ vừa tìm được?
	- HS vận động theo
- Dự kiến HSTL
- HS: Học bài về Động từ

- Dự kiến HSTL
- HS1: Động từ là từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật.
- HS2: nhận xét.
- Dự kiến HSTL:
+ HS1: Chạy, nhảy, đi,...
+ HS2: Buồn, lo, sợ,...
- Dự kiến HSTL
+ HS1: Bạn Nam đang chạy rất nhanh
+ HS2: Em yêu mẹ rất nhiều.

	- Qua phần kiểm tra bài cũ cô thấy các em đã nắm chắc được về Động từ. Hôm nay để củng cố thêm kiến thức về động từ cô cùng các em tìm hiểu qua bài học: Luyện từ và câu: Luyện tập về Động từ.

GV : gọi HS đọc tên bài theo dãy.
	- Học sinh đọc.

	- GV ghi bảng.
	- Học sinh mở sách.

	2. Luyện tập : 25-27’
	

	Bài 1. Tìm động từ trong ngoặc đơn thay cho bông hoa trong mỗi đoạn văn dưới đây:
	

	*Mục tiêu:
	

	- Tìm được các động từ phù hợp với nội dung của văn cảnh 

	*Cách tiến hành:

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.
	

	- Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu:

+ Bài yêu cầu gì?

- GV: Gọi HS đọc từ in đậm của đoạn a và đoạn b.
	- 1 HS đọc.
- Dự kiến HSTL:
+ HS: Tìm động từ trong ngoặc đơn thay cho bông hoa trong mỗi đoạn văn dưới đây.

- Dự kiến HSTL:

+ HS1: (gáy, kêu, vọng, vỗ)

+ HS2: (nhảy, tìm, kêu, hót)



	- Giáo viên giao việc: Học sinh làm việc cá nhân vào SGK sau đó thảo luận nhóm đôi thời gian 3 phút.
- Giáo viên gọi HS chia sẻ miệng từng đoạn.


	- Học sinh thực hiện. 
- Dự kiến HSTL:

HS1:

+ Bông hoa 1: vỗ
+ Bông hoa 2: kêu

+ Bông hoa 3: gáy
+ Bông hoa 4: kêu
+ Bông hoa 5: vọng


	? Bao nhiêu bạn đồng ý với ý kiến trên?

 Cô cũng đồng ý với ý kiến của bạn, GV chiếu màn hình đáp án Bài 1 – phần a.

- GV gọi 1 HS đọc.

- GV ? Chúng ta vừa hoàn thiện xong 1 đoạn văn rất hay của nhà văn Hoàng Hữu Bội. Bạn nào cho cô biết nội dung của đoạn a?
- GV gọi HS chia sẻ đoạn b.


	+ HS2: Tại sao bông hoa số 2 bạn chọn từ “gáy”
- Dự kiến HSTL:
- HSTL: Vì gáy chỉ hoạt động của con gà trống.

- HS đọc.
- Dự kiến HSTL:
- HS1: + Đoạn a: Tả cảnh bản làng vào sáng sớm.

- HS2: nhận xét:
- Dự kiến HSTL:

+ Bông hoa 1: hót

+ Bông hoa 2: kêu

+ Bông hoa 3: hót

+ Bông hoa 4: nhảy

+ Bông hoa 5: tìm

	- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét: cô cũng đồng ý với ý kiến của bạn:

- GV chiếu màn hình, gọi 1 HS đọc.

- GV ? Cô trò mình vừa hoàn thiện xong đoạn văn rất hay của nhà văn Vũ Hùng. Bạn nào cho cô biết nội dung của đoạn b?
? Bài 1 củng cố kiến thức gì ?

- GV: Chúng ta vừa luyện tập về động từ đấy. Bạn nào có thể nhắc lại cho cô những hiểu biết về Động từ?

- Vậy các động từ được sử dụng trong bài 1 là động từ chỉ gì?

- GV: Các em đã nhận ra các động từ được sử dụng trong 2 đoạn văn của bài 1 là những động từ chỉ hoạt động chủ yếu của vật các em nhé. Cô mời các em chuyển sang bài tập 2.
	- HS nhận xét: Em cũng cùng ý kiến với bạn. 

? Tại sao bông hoa đầu tiên bạn chọn từ ”hót”.
- Dự kiến HSTL:

+ HS: Vì từ hót chỉ hoạt động của con chim.

- HS đọc to: 

- Dự kiến HSTL

+ HS: Đoạn b. Tả cảnh nương rẫy vào buổi trưa.

- Dự kiến HSTL:

+ HS: Bài 1 củng cố kiến thức sử dụng động từ trong mỗi đoạn, phù hợp với văn cảnh, hoạt động của sự vật và phù hợp với nội dung.

- Dự kiến HSTL:

+ HS: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

- Dự kiến HSTL:

+ HSTL: Các động từ sử dụng trong bài 1 là động từ chỉ hoạt động.

	Bài 2. Nhìn tranh, tìm động từ phù hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh.  
	

	*Mục tiêu:
	

	- Nêu và nhận biết được động từ 

	*Cách tiến hành:
	

	
	

	- Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu:

+ Bài yêu cầu gì?
- GV chiếu màn hình và gạch chân các từ trọng tâm.
- GV chiếu màn hình PBT.
- GV gọi HS đọc PBT.
	- 1 HS đọc đề bài. 
- Dự kiến HSTL:
+ HSTL: Nhìn tranh, tìm động từ phù hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh.  
- Học sinh đọc. 

	- GV giao việc.
	

	+ Việc 1: Học sinh quan sát kỹ từng bức tranh làm việc cá nhân vào PBT thời gian 2 phút

+ Việc 2: Thảo luận nhóm 4 thời gian 2 phút.

- Đại diện nhóm soi bài chia sẻ.
- GV: Để kiểm chứng cô mời cả lớp cùng nhìn lên màn hình.

- GV chiếu slides từng tranh và bảng tổng hợp chốt kết quả đúng.

- GV gọi 1 HS đọc to từng các động từ ở từng tranh.
	- Học sinh thực hiện. 
- Dự kiến HS chia sẻ:

+ Tranh 1: Đi, leo, trèo, vượt, băng, chống,...
+ Tranh 2: Cắm, dựng, buộc, chằng, kéo, hạ,...
+ Tranh 3: Câu, giật, thả, buông, ném, quăng,...
+ Tranh 4: Bay, lượn, dang, chao, liệng, phóng,...
+ Tranh 5: Bơi, lặn, khám phá, tìm, kiếm, thám hiểm,...

- HS nhận xét: Bạn trả lời đúng rồi tớ bổ sung thêm....

- Bao nhiêu bạn cùng kết quả giống bạn ?

- HS đọc.
· 

	*GV Kết luận: Các em ạ thông qua 5 tranh, ta dựa vào các hoạt động của người và vật trong tranh để tìm ra được các động từ tương ứng, các động từ này phải gắn vào chỉ hoạt động và phải gắn vào văn cảnh cụ thể của từng tranh. Qua bài tập 2 chúng ta đã tìm được rất nhiều động từ. Vậy ta sử dụng được những động từ này như thế nào đó chính là bài tập số 3 của chúng ta. Cô cùng các em chuyển sang bài tập 3.
	

	Bài 3. Ghi lại các động từ chỉ hoạt động di chuyển tìm được ở bài tập 2 và đặt câu với các từ đó.
	

	*Mục tiêu:
	

	- Đặt câu chứa động từ tìm được ở bài tập 2.

	*Cách tiến hành
	

	
	

	- Giáo viên yêu cầu cả lớp đọc thầm đề bài , 1HS đọc to đề bài

+ Bài có mấy yêu cầu gì? 


	- 1 HS đọc đề bài. 

- Dự kiến HSTL
- HSTL: Bài có 2 yêu cầu.
+ Yêu cầu 1 là Ghi lại các động từ chỉ hoạt động di chuyển tìm được ở bài tập 2 

+ Yêu cầu 2: Đặt câu với các từ đó.

	- GV nhận xét

- GV chiếu màn hình, gạch chân các từ trọng tâm và chiếu màn hình các động từ đã tìm được ở bài 2.
-GV: ? Bạn nào cho cô biết e hiểu thế nào là hoạt động di chuyển?

- ? Có bao nhiêu bạn cùng ý kiến với hai bạn?
- GV chiếu bảng tổng hợp các động từ bài 2:

- Hãy quan sát và Thảo luận nhóm 2 tìm các từ chỉ hoạt động di chuyển (2 phút).

- HS các nhóm chia sẻ

- GV nhận xét: Cô cũng đồng ý với ý kiến của các em (GV chiếu màn hình các từ chỉ hoạt động di chuyển – gạch chân các động từ chỉ hoạt động di chuyển ở bức tranh 1,4,5).
- GV giao việc: các em hãy chọn 1 trong các từ vừa tìm được để đặt câu làm cá nhân vào vở thời gian 2 phút.
	-HS quan sát:
- Dự kiến HSTL:

+ HS1: Hoạt  động di chuyển là tiến về phía trước hoặc lùi về phía sau, vận động một cơ thể của người hoặc của vật.

+ HS2 nhận xét: Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn.

- HSTL:

- HS thực hiện.
- Dự kiến HSTL:

+ HS1: Hoạt động di chuyển của tranh 2 và tranh 3 là không cụ thể nên e chọn các từ chỉ hoạt động di chuyển ở tranh 1,4,5.

+ HS2: Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn.
* Tranh 1: Đi, leo, trèo, vượt, băng, chống,...
* Tranh 4: Bay, lượn, dang, chao, liệng, phóng,...
* Tranh 5: Bơi, lặn, khám phá, tìm, kiếm, thám hiểm,...
- HS thực hiện.


	- GV soi bài của HS
- GV nhận xét.
- Qua quan sát cô thấy các bạn đặt được rất nhiều câu vậy bạn nào cho cô biết: Khi viết câu cần lưu ý gì?
? Ngoài các động từ chỉ hoạt động di chuyển ở bài tập 2 bạn nào có thể tìm được các động từ chỉ hoạt động di chuyển khác và đặt câu với động từ chỉ hoạt động di chuyển đó?

- GV nhận xét: 
	- HS nhận xét.
- Dự kiến HSTL
+ HS1: Khi viết câu cần lưu ý đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm, viết đúng chính tả và câu diễn đạt 1 ý trọn vẹn.

+ HS2: nhận xét

- Dự kiến HSTL

+ HS1: Em đang chạy rất nhanh.

+ HS2: Trong buổi biểu diễn, em múa rất đẹp.

	3. Vận dụng: 2-3’

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Nhìn hình đoán động từ”

-GV nhận xét, tuyên dương: Qua trò chơi các em đã vận dụng kiến thức gì

? Tiết học hôm nay e cảm thấy như thế nào?
- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- Dự kiến HSTL
-HSTL:

+ Bức tranh 1: Nhảy

+ Bức tranh 2: Hát

+ Bức tranh 3: Tức giận

+ Bức tranh 4: Vui

- Dự kiến HSTL:

+ HS1: Qua trò chơi em được củng cố kiến thức về động từ. Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

+ HS2: nhận xét.

+ Dự kiến HSTL:

+ HS: Tiết học hôm nay e cảm thấy rất vui và bổ ích.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…
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